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DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ  

ĐỂ THỰC HIỆN KHÁM, ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH 

BÌNH. 

2. Địa chỉ: Khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp. 

3. Thời gian làm việc: Toàn thời gian. 

a. Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; 

b. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút;  

c. Các ngày trong tuần: thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6.      

4. Danh sách người thực hiện: 

 

STT Họ và tên  

Số CCHN đã 

được cấp/ 

Chứng nhận 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 
Vị trí chuyên môn 

1 Lê Văn Hữu 
0002583/ĐT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

- Điều trị và Chăm sóc 

HIV/AIDS. 

BSCKI  Bác sĩ KBCB 

Nội khoa; Đa khoa; Da 

liễu; Lao; HIV/AIDS; 

Xác định tình trạng 

nghiện ma túy  Trưởng 

Khoa YTCC và ATTP. 

2 Võ Đông Xuân 

7253/ĐT-CCHN 

1177/GCN-

TTKSBT 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu. 

BCKI  Bác sĩ KBCB 

Chuyên khoa Da liễu; 

Đa khoa; Nội khoa; 

Khám, điều trị 

HIV/AIDS  – Phó 

trưởng khoa Kiểm soát 

bệnh tật - HIV/AIDS. 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN THANH BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thanh Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2024 
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- Huớng dẫn điều trị và 

chăm sóc HIV/AIDS – 

MODULE 1.2 kết hợp. 

3 
Nguyễn Thanh 

Hùng 

7155/ĐT-CCHN 

1178/GCN-

TTKSBT 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa. 

- Huớng dẫn điều trị và 

chăm sóc HIV/AIDS – 

MODULE 1.2 kết hợp. 

BSĐK – Bác sĩ KBCB 

Đa khoa  Bác sĩ Khám, 

điều trị HIV/AIDS  – 

Nhân viên khoa Nội 

(bao gồm truyền 

nhiễm). 

5. Bản kê khai danh mục thiết bị y tế 

STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(MODEL) 
Hãng sản xuất Xuất xứ 

1 Đo đường huyết cá nhân VGM01 VinaChek Ino China 

2 Hút đàm nhớt Contant 1400 Medi dum Mỹ 

3 Hút đàm nhớt Constant 1400 Sanko Nhật Bản 

4 Huỷ bơm kim tiêm HBT 09-01 Armephaco Việt Nam 

5 Ly tâm máu EBA 20 Hettich Đức 

6 Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 2301K Nihon Kohden Nhật Bản 

7 Monitor theo dõi bệnh nhân OMNI 
Infinium Medical 

Inc 
Mỹ 

8 Nồi hấp tiệt trùng > 103 lít SJ-FW 100 Shinjieng Hàn Quốc 

9 Nồi hấp ướt SA 232 Sturdy Đài Loan 

10 

Phân tích điện giải đồ 

Convergys ISE comfort 

Analyzer M03 

Convergent ISE 

comfort 

Convergent 

Technologies 

GmbH & Co. KG 

Germany 

11 Phân tích huyết học tự động Z3 Zybio Trung Quốc 

12 Phân tích huyết học tự động EXZ6000 Zybio Inc China 

13 Phân tích sinh hoá tự động EXC 400 Zybio Trung Quốc 

14 Phân tích sinh hoá tự động AU 480 Beckman Coulter Nhật Bản 

15 Phun khí dung siêu âm KU -200 Shinei Industrial Nhật Bản 

16 Siêu âm xách tay Provund Aloka Nhật Bản 

17 Tạo oxy khí trời 2 -9 L DE-2AW DEDAKJ China 

18 Tủ An toàn sinh học Biosafety II TTCGCNM Việt Nam 

19 Tủ sấy dụng cụ khô 97 Lít MOV 112PK Parasonic Health Nhật Bản 
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20 Truyền dịch tự động B/Braun Infusomate P Đức 

21 Truyền dịch tự động IP 5000 Andromeda LLC Mỹ 

 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

Trần Văn Cường 
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